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ÔN TẬP VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM

Câu 1. Việt Nam gắn liền với lục địa và đại dương nào sau đây:
A. Á và Ấn Độ Dương                                               B. Á và Thái Bình Dương
C. Á - Âu và Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương         D. Á - Âu và Thái Bình Dương
Câu 2. Nước ta nằm ở vị trí:
A. Rìa phía đông bán đảo Đông Dương		B. Giáp Ấn Độ Dương
C. Trung tâm Châu Á					D. Phía tây của châu Á
Câu 3. Trên đất liền, lãnh thổ nước ta tiếp giáp với các quốc gia:
A. Thái Lan, Lào, Mianma                          		B. Lào, Campuchia, Thái Lan
C. Trung Quốc, Lào, Campuchia                 		D. Trung Quốc, Thái Lan, Mianma
Câu 4. Việt Nam có chung biên giới cả trên đất liền và trên biển với:
A. Trung Quốc	B. Lào		C. Thái Lan	D. Mianma
Câu 5. Điểm cực Nam - xã Đất Mũi của nước ta thuộc tỉnh:
A. Bạc Liêu        	B. Cà Mau      C. Sóc Trăng	D. Kiên Giang
Câu 6. Điểm cực Tây - xã Sín Thầu của nước ta thuộc tỉnh:
A. Điện Biên           	B. Lai Châu	C. Sơn La	D. Lào Cai
Câu 7. Nước ta nằm trong hệ toạ độ địa lí:
A. 23023'B-8030'B và 102010'Đ-109024'ĐB. 23020'	B. 8030'B và 102009'Đ-109024'Đ
C. 23023'B-8034'B và 102009'Đ-109024'Đ         	D.23023'B-8030'Bvà102010'Đ- 109020'Đ
Câu 8. Đi từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta kéo dài khoảng:
A. 12 vĩ độ       	B. 15 vĩ độ        C. 17 vĩ độ     D. 18 vĩ độ
Câu 9. Điểm cực đông - xã Vạn Thạnh của nước ta thuộc tỉnh (thành phố): 
A. Quảng Ninh            B. Đà Nẵng       C. Khánh Hoà D. Bình Thuận
Câu 10. Điểm cực Bắc - xã Lũng Cú của nước ta thuộc tỉnh:
A. Hà Giang               B. Cao Bằng       C. Lạng Sơn         D. Lào Cai
Câu 11. Nước ta nằm trọn trong khu vực múi giờ thứ 7, điều này có ý nghĩa: 
A. Tính toán múi giờ quốc tế dễ dàng
B. Thống nhất quản lí trong cả nước về thời gian sinh hoạt và các hoạt động khác
C. Phân biệt múi giờ với các nước láng giềng
D. Thuận lợi cho việc tính giờ của các địa phương
Câu 12. Đường bờ biển nước ta kéo dài từ Móng Cái đến Hà Tiên khoảng: 
A. 2300 km                   B. 3200 km            C. 3260 km                        D. 2360 km
Câu 13. Quốc gia có đường biên giới trên đất liền dài nhất với Việt Nam là: 
A. Trung Quốc                 B. Lào                   C. Campuchia                D. Thái Lan
Câu 14. Đi từ Bắc vào Nam của nước ta, các cửa khẩu tương ứng là:
A. Tân Thanh, Cầu Treo, Mộc Bài, Xà Xía	B. Tân Thanh, Cầu Treo, Xà Xía, Mộc Bài
C. Cầu Treo, Mộc Bài, Xà Xía, Tân Thanh	D. Cầu Treo, Xà Xía, Mộc Bài, Tân Thanh
Câu 15. Trong các tỉnh (thành phố) sau, tỉnh (thành phố) nào không giáp biển:
A. Hưng Yên                         			B. Thành phố Hồ Chí Minh
C. Quảng Ngãi                      			D. Ninh Bình
Câu 16. Vùng nội thuỷ của nước ta được xác định là vùng:
A. Tiếp giáp với đất liền 			B. Phía trong đường cơ sở 
C. Phía ngoài đường cơ sở	D. Là vùng tiếp giáp với đất liền ở phía trong đường cơ sở 
Câu 17. Đường cơ sở của nước ta được xác định là đường:
A. Tính từ mực nước lên xuống trung bình của thuỷ triều 
B. Tính từ mép nước thuỷ triều đến độ sâu 10 m 
C. Rộng 20 hải lí tính từ đường bờ biển trở ra 
D. Nối các mũi đất xa nhất với các đảo ven bờ của nước ta
Câu 18. Vùng biển mà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp an ninh quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về y tế, môi trường, nhập cư,… là vùng: 
A. Lãnh hải          				B. Tiếp giáp lãnh hải       
C. Vùng đặc quyền về kinh tế            		D. Thềm lục địa 
Câu 19. Trong các nhận định sau, nhận định nào chưa chính xác:
A. Thềm lục địa có hình dáng gần lặp lại lãnh thổ đất liền, hẹp ở hai đầu và mở rộng ở giữa từ thành phố Đà Nẵng đến Ninh Thuận 
B. Thềm lục địa có hình dáng gần lặp lại lãnh thổ đất liền, rộng ở hai đầu và thu hẹp ở giữa từ thành phố Đà Nẵng đến Ninh Thuận 
C. Đối với vùng biển, thềm lục địa được tính đến độ sâu 200 m 
D. Vùng biển nước ta rộng lớn gồm nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa
Câu 20. Vùng có độ sâu đến200 m ở vùng biển của nước ta là vùng:
A. Lãnh hải                                            B. Tiếp giáp lãnh hải
C. Vùng đặc quyền về kinh tế               D. Thềm lục địa
Câu 21. Hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc tỉnh (thành phố) nào sau đây:
A. Khánh Hoà và Quảng Nam	B.  Đà Nẵng và Ninh Thuận
C. Đà Nẵng và Quảng Ngãi		D. Khánh Hòa và Đà Nẵng
Câu 22. Đảo có diện tích lớn nhất nước ta là: 
A. Cái Bầu         	B. Cồn Cỏ            C. Phú Quý              D. Phú Quốc
Câu 23. Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta là:
A. Nhiệt đới ẩm                       		B. Nhiệt đới khô
C. Nhiệt đới gió mù                 		D. Nhiệt đới ẩm gió mùa
Câu 24. Các nước có phần biển chung với Việt Nam là:
A. Trung Quốc, Philippin, Lào, Campuchia, Malaysia, Brunây, Inđônêsia, Thái Lan 
B. Trung Quốc, Philippin, Mianma, Campuchia, Malaysia, Brunây, Inđônêsia, Thái Lan 
C. Trung Quốc, Philippin, Xingapo, Campuchia, Malaysia, Brunây, Inđônêsia, Thái Lan 
D. Trung Quốc, Philippin, Campuchia, Malaysia, Inđônêsia, Thái Lan 
Câu 25. Vùng biển nước ta có chế độ nhật triều đều điển hình là:
A. Vịnh Thái Lan	            		B. Vịnh Vân Phong
C. Vịnh Bắc Bộ               			D. Vịnh Nha Trang
Câu 26. Việt Nam nằm ở rìa phía Đông bán đảo Đông Dương, vị trí đó mang lại ý nghĩa:
A. Có thể dễ dàng giao thương với các nước Nam Á
B. Cửa ngõ thông ra biển của Lào, Đông Bắc Thái Lan và Campuchia
C. Nối liền kinh tế các vùng
D. Phát triển đa ngành kinh tế
Câu 27. Số lượng tỉnh (thành phố) giáp biển của nước ta là:
A. 25             			B. 28           		C. 29           		D. 31	
Câu 28. Nhận định nào dưới đây chưa chính xác:
A. Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang chính chất nhiệt đơi ẩm gió mùa
B. Nước ta nằm trọn trong vành đai nhiệt đới
C. Từ vĩ độ 200B tới điểm cực Bắc nước ta, trong năm có một lần mặt trời lên thiên đỉnh 
D. Tất cả các địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam trong năm có hai lần mặt trời lên thiên đỉnh
Câu 29. Nguyên nhân làm cho thiên nhiên nước ta khác so với các nước Tây Nam Á và Châu Phi ở cùng vĩ độ là:
A. Vị trí trung tâm Đông Nam Á		B. Ảnh hưởng của chế độ gió mậu dịch
C. Nước ta tiếp giáp với biển Đông		D. Tiếp giáp với nhiều lãnh thổ
Câu 30. Ý nghĩa vị trí địa lí đối với thiên nhiên Việt Nam thể hiện: 
A. Thuận lợi chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị 
B. Giao lưu với các nước trong phát triển kinh tế
C. Thiên nhiên có sự phân hóa phức tạp
D. Đa ngành kinh tế biển
